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LIỀU LƯỢNG 

VA 
CÁCH 

SỬ DUNG 
Dũng đường uống, mỗi 4 giờ khi cần thiết 

T 
1 

2 
2,5 mL 

(% gói) 
Trảẻ 2=6 

5 mL — 5 mL 
(1 đến 1 gói) 

FRlNH 
Tré 

6 - 12 
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7,5 mL 
(1 

đến 
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Do 
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7.5mm 15mm 7.5mm 

Maycedo? 
HEROIGH UG 250 mg 

'THUC HẠ ST + GIAM ĐÀO. 

V=Y dl May¢eao, 
HoN DGk Uone 250 m 

~ 

/) ik ỸUủ 
. 

)'“’“Ụ | = 

THÀNH PHAN 
MBI gói (8 mL) hỗn địch Maxedo® chứa: 
Acetaminophe 250 mg 

CHÍ ĐỊNH 
Thưốc được ehl định để hạ sốt cũng như giảm đau 
nhức do cằm, cúm, viém amidan, nhiễm trùng hô 
Mếp, dau răng, dau do mọc răng và các phẩn tmg 
sau ching ngữaÁ 

LIỀU LƯỢNG VA CÁCH SỬ DỤNG 
Ding đường tống, mỗi 4 giờ khl cần thết 
-T 1 -2 tt ........--28 mL (4 gái) 
- Trả 2- 6 tiết.. 25 mL — 5 m ( đấn 1 gồi) 
- Trả 6 = 12 bt 5 mL - 7.8 mL (1 đến 1% o) 
Hoặc theo sy hướng dẫn của thấy thưốc 

CHỐNG CHÍ ĐỊNH 
Thuốc này chống chỉ định với những bậnh nhân bl 
suy gan nặng hoặc nhạy cảm với aceaminophan. 
Không năn sử dụng th trong thừi glan dải cho 
những bệnh nhân bl hiếu máu, bệnh tín, thận và 
ga 

THÀNH PHẨN. 
Mỗi gói (5 mL) hỗn dich Maxado® chứa: 
Acataminophen. 250 mọ 

CHÍ ĐỊNH 
Thuốc được chỉ định để hạ sốt cũng như giảm đau 
nhức do cảm, cứm, vilm amidan, nhiễm trùng hô 
ấp, dau ring, đâu do mọc răng và các phin ứng 
sau chẳng ngữa. 

Uy LƯỢNG VA CÁCH SỬ oyna 
Ding đường vống, mỗi 4 g8 ki cấn thiết 
~ TẢ 1- 2 hất .25 mL (4 g8) 
- Trẻ 2 - 6 0t 2.8 mL — 5 m ( đấn 1 gái) 
- Trả 8 - 12 6.5 mL = 7,5 mL (1 đấn 1% od) 
Hoặc theo sy hướng dẫn của thdy thưế. 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH 
 Thuốc này chống chỉ định với những bậnh nhân bị 
suy gan nặng hoặc nhạy cảm với acslaminophar. 
Không năn sử dựng thuốc trong thời gian dài cho 
những bệnh nhân bị thiếu máu, bệnh Sm, thận và 
m 
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= J ˆ N gé (5 mU) bỗn dịch Maxedo° cha: i gé (5 mÙ bỗn địch Martde° chức 
B L a Acetaminophen „....2%0 ng Acstaminophen....... 250mg 

B ch, Gl 
:_ >/ cHl ĐỊNH cHl ĐỊNH 

=3 Thuốc được hl định để hạ sốt cũng như giảm đau  Thước đượ chỉ định để hạ sốt cũng như giảm dau 
o nhức do cảm, cúm, vidm amidan, nhiễm trùng hô. nhức do cảm, cim, viêm amidan, nhiễm tring hô 
< o hấp, dau răng, dau do mọc răng và các phản ứng. hấp, đau ring, đau do mọc răng và các phản ứng. 

38 THOBCHASOT + GAMBAD THOỒC HA ST + GIÁM DAG m ee b 
3 T = Ƒ LIỂU LƯỢNG VA CACH SỬ DỤNG. LIỀU LƯỢNG VA CÁCH SỬ DỤNG. 
R 3 \/ XY AR N Diing đường uống, mỗi 4 giờ khl cần thiết Dũng đường uống, mỗi 4 g khi cần thiết 
& o > (e o at` T 1-2tốt...... .-25mL (1 gói) -T 1- 2hết. 25 mL ( gá) 

:- - Trả 2 - 6 hi: S mL (% đến 1 gói) - Trả 2 ~ 6 tt..... 1L (% đến 1 gói) 

;3 - Trả 6 = 12 tuổt...5 mL - 7,5 mL (1 đến 1% gới) - Trả 8 - 12 tuổt 5 mL ~ 7,5 mL (1 đến 1% gói) 
Ss . G C 50 . g vâ n n D 50 m g Hoặc theosự hưởng dẫn của thy Đhốc, Hoặc theo sự hướng dẫn của Đấy thưếc. 50m‹ 
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'THUÔC HẠ SOT + GIẢM ĐAU 

nôN n ưốe 250 mg 
THÀNH PHAN 
Mỗi gói (5 mL) hỗn dịch Maxedo° chứa: 
Acetaminophen (paracelamol)................ . - 
Tá được: Sucroso, Sorbitol solution, Glycerin, Xanthan Gum, Crospovidor 
'Sodium Benzoate, Sorbitan Monolaurate, Cilric Acid Anhydrous, Trisodium Cirate Dinydrate, Edetato 
Disodium, Saccharin Sodium, Sucralose, FD&C Yellow # 6, Natural Tangerine Durarome, Orange Flavor, 
Nude Tinh Khiết vừa dd. 

MÔ TẢ 
Maxedo® 14 dạng hỗn dich acetaminophen mùi vị hấp dẫn sử dụng kỹ thuật TasteRite'® của 
PediaTech™ lâm giảm đáng kể độ đắng của thuốc. Chế phẩm với hương vị thơm ngon giúp uống thuốc 
đễ đáng, đậc biệt là trẻ em. 

ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ 
Acetaminophen có tác dung giảm đau v hạ sối bằng cách Uc chế sy tổng hợp prostaglandin, Thuốc gidm 
đau bằng cách làm tăng ngưỡng chịu đau và hạ sốt thông qua tác động trền trung tâm diéu nhiệt & vùng. 
dưới đổi. Ô liểu điểu t, tác dụng giảm đau và hạ sốt của acetaminophen tương đương với acetylsalicylic 
aci. Acstaminophen không ảnh hưởng bất lợi trân chức năng tiểu cầu vả sy đồng máu. 
Acetaminophen được hấp thu nhanh chóng và hodn toán sau khi uống. Néng độ đỉnh trong huyết tương 
 đạt được khoảng 15 phút đến 2 giở sau khi uống. Sinh khả dụng tuyệt đối khi sử dụng bằng đưởng uống 
của acetaminophen là khoảng 80% và không phụ thuộc liều dùng trong khoảng 5 đến 20 mg/kg. 
Acetaminophen hầu như không liền kết với protein huyết tuong. Nồng độ của acetaminophen trong nước. 
'bọt tương đương với trong huyết tương. Nống độ loân phần trong máu cao hơn 20% và trong sữa mẹ thấp 
hơn 20% so với nổng độ trong huyết tương. Acetaminophen qua được nhau thai 
Acetaminophen được chuyển hóa chủ yếu ở gan và độ thanh thải toân phần của cơ thể 14 khoảng 5 
'ml/kg/phút. Độ thanh thải của acetaminophen giảm và thời gian bán hủy tăng sau khi dùng quá liểu gây. 
độc tính trên gan. Thời gian bán hủy kéo đài trồn 4 giở thưởng cho thấy nguy cơ tổn thương gan. 
Hal đến năm phẩn trấm 1 điều trị của acetaminophen được bải tt dưới dạng không đổi rong nước tiểu. 
D¢ thanh thải thận 14 khoảng 10 mL/phút, ít phụ thuộc vao tốc độ dong tiểu v không phụ thuộc vảo pH. 

CHỈ ĐỊNH 
 Thuốc được chỉ định để hạ sốt cũng như gidm đau nhức do cảm, cúm, viềm as 
au răng. đâu do mọc răng và các phản Ung sau chủng ngừa.. 
LIỀU LƯỢNG VA CÁCH SỬ DỤNG 
Dũng đưỡng uống, mỗi 4 giở khi cần thiết 

Trẻ 1-2 1 

. 250 mọ 
„ Polyethylene Giycol 4000, 

i, nhiễm trùng hồ hấp, 

Hoặc theo sy hướng dẫn của t 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH. 
Thuốc ndy chống chỉ định với những bệnh nhân bị suy gan nặng hoạc nhay cảm với acotam 
Không nên sử dụng thuốc trong thal gian dải cho những bệnh nhân bị thiếu máu, bệnh tim, thận, 

THẬN TRONG 
Nén đũng thận trọng acetaminophen cho những bềnh nhân bị suy chức năng thận. 

Không dùng quá liều chỉ định, Knong nón dùng thuốc với liểu 18] đa trong hơn 10 ngây trữ khi có lới 
khuyên và thoo đôi của báo sĩ. Không nón đùng thuốc khi đau hơn 10 ngây, hodc sốt hơn 3 ngay trữ khi 
được bác sĩ hướng ẫn, Nếu đau hay sốt kéo dãi hoäc xấu hơn, có các triệu chúng mới hodc có sưng, đỏ 
nên đến bác sĩ để khám vl các triệu chứng nây có thể là dấu hiệu của tình trạng nghiêm trọng, 
Acotaminophen (paracetamol) c liia quan với nguy cơ gây phản ứng da nghiêm trọng hiếm gặpÂ 
lBác sĩ cần cảnh báo bệnh nhân về các đấu hiệu của phẫn ủng trần da nghiêm trọng như hội ching 
Stevons-Johnson (SJS), hội chúng hoại tử da nhiễm độc (TEN) hay hội chứng Lyell, va hội chứng ngoai 
ban mụn mủ toàn thần cấp tính (AGEP) 
Khi phát hiện những dấu hiệu phát ban trôn đa đầu tiền hoạc bất kỳ dấu higu phẫn ứng quá mẫn ndo 
khác, bệnh nhân cần phải ngững sử dụng thuốc. 
Không nón sử dụng chung các thuốc khác có chua acelamiaophen (paracetamo. 
Lái xe và vận hành máy móc: acetaminophon không ảnh hưởng đến khả năng i xe và vận hành máy 
móc 
PHU NỮ MANG THAI VA CHO CON BÚ 
Có thể sử dụng đ phụ nữ mang thai kh that cần 
Nghiền cửu 3 phụ nữ cho con bủ đùng acetaminophen không thấy tác dụng không mong muốn ð trẻ nhỏ 
búme, 
Hỏi ÿ n bác sĩ trước khi dùng. 

TÁC DỤNG PHỤ 
Hiểm có tác dụng phụ khi sử dụng acetaminophon ở liều điểu tri. Nổi mẩn ngoài đa va rối loạn tiêu hóa 
Inhẹ được ghi nhận. Acetaminophen hiếm khi lâm trẩm trọng thêm co thắt phố quản & những bệnh nhân 
nhạy cắm với acetylsaiicyiic acid và các thuốc kháng viêm không steroid khác. 
Xin thông báo cho bác sĩ những tác dung không mong muốn gập phải khi ddng thuốc. 

QUA LiỀU VA CÁCH XỬ TRÍ 
Ngộ độc acetaminophen có thể do dùng 1 liều độc duy nhất, hoạc do uống lãp l tiều 1 (vi du 7.5-10 g 
 mỗi ngdy, trong 1-2 ngày), hoặc do uống thuốc dải ngây. Hoại tử gan phụ thuộc liểu là tác dung độc cấp 
tinh nghiềm trọng nhất do quá liểu và có thể gây tử vong. Buồn ndn, nón, đau bụng thudng xdy ra trong 
võng 2-3 giỏ và các triệu ching tổn thương gan rõ rột trong vông 2-4 ngày sau khi uống liểu độc cda 
thuốc. 
Điều trị gầm có suc rửa da dây, acelylcystein 14 thuốc giải độc hiệu quả nhất nếu được bắt đầu trong 
vòng 10-12 giở sau khi uống quá liểu; tuy nhiền acetylcystein vẫn có tác dụng néu được điểu trị trong 
vòng 24 giờ 
TƯƠNG TAC THUỐC. 
 Aoelaminophon không gây các tương tác thuốc nghiêm trọng trên người với liểu điểu t 

TRÌNH BAY 
Hộp 30 gói hỗn dịch 5 mU/Bla kẹp 02 gói hỗn dich 5 mL. 
BẢO QUẢN 
Bảo quản nơi ko ráo, nhiệt độ khong quá 309C, tránh ánh sáng. 

HAN DŨNG A 
124 tháng kể 10 ngdy sản xuất 

of XA TẦM TAY TRẺ EM 
'ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. 
NẾU CAN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BAC ST 

WHO-.GMP, GLP, GSP. 
VSIP I, Budng số 7, Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore I, 

(o4 Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tinh Bình Dương, Việt Nam. 
ĐT:08-39621000 

'®Đáng ky nhãn hiệu United Laboratories, Ine. 
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THUOC HẠ SOT + GIẢM ĐAU. 

THÀNH PHẦN 
Mỗi gói (5 mL) hỗn dịch Maxedo® chứa: 
Acetaminophen (paracetamol.............. - Tế được: Sucrose, Sorbitol solulon, Glycerin, Xanthan Gum, Gros ‘Sodium Benzoate, Sorbitan Monolaurate, Citric Acid Anhydrous, Disodium, Saccharin Sodium, Sucralose, FD&C Yellow # 6, Natura 
Nước Tỉnh Khiết vừa đủ. 

MÔ TẢ 
Maxedo® 14 dang hỗn dich acetaminophen mùi vị hấp dẫn sử dụng kỹ thuật TasteRite™ của PediaTech™ làm giảm đáng kể độ đẳng của thubc. Chế phẩm với hương vị thơm ngon giúp uống thuốc, 08 dang, đặc biệt là trẻ om. 

: ... 250 mg 
ipovidone, Polyethylene Glycol 4000, 
Trisodium Citrale Dinydralo, Edelate 

l Tangerine Durarome, Orange Flavor 

ĐẶC TÍNH DƯỢC LY 
Acetaminophen có tác dụng giảm đau va hạ sốt bằng cách ức chế sy tổng hợp prostaglandin, Thuốc gidm đâu bằng cách làm tăng ngưỡng chịu dau và hạ sốt thông qua tác động trn trung tám điều nhiệt & ving đưới 66i. Ô liểu điều i, tác dụng giảm đau va hạ sốt của acelaminophen tương đương với acetylsalicylic acid. Acetaminophen không ảnh hudng bất Iy rén chức năng tiểu cầu và sy đông máu, Acelaminophen được hấp thu nhanh chóng và hoan toàn sau khi uống, Nồng độ đỉnh trong huyết tương a1 được khoảng 15 phúi đến 2 gid sau khi uống. Sinh khả dụng tuyệt đối khi sử dụng bằng dudng uống của acetaminophen là khoảng 80% và không phụ thuộc liểu đùng trong khoảng 5 đến 20 mọfg. Acetaminophen hầu như không liên kết với protein huyết tương. Nống độ của acetaminophen trong nước 'bottương đương i trong huyết lương, Nống độ toàn phần trong mau cao hơn 20% và trong sữa me thấp 'hơn 20% so với nồng độ trong huyết tương. Acetaminophon qua được nhau thai, Acelaminophen được chuyển hóa chủ yếu ở gan và độ thanh thải toán phần của cơ thể 14 khoảng 5 TaL/kgjphút. Độ thanh thải của acetaminophen giảm và thời gian bán hủy tăng sau khi dùng quá liểu gây độc tinh én gan. Thời gian bán hủy kéo dài trền 4 giỏ thưởng cho thấy nguy cơ tổn thương gan. Haiđến năm phán trăm liếu điều trịcủa acetaminophen được bải tiết dưới dang không đổi trong nước tiểu. Độ thanh thải thén là khoảng 10 mU/phút, ñ phụ thuộc vào tốc độ đông tiểu va không phụ thuộc vào pH 
CHÍ ĐỊNH 
 Thuốc được chỉ định để hạ sốt cũng như giảm đau nhÚc do cảm, cúm, viêm amidan, nhiễm trùng hồ hấp, đầu răng, dau do mọc rãng và các phan Ung sau chủng nga. 

LIỀU LƯỢNG VA CÁCH SỬ DUNG 
Dũng dudng uống, mỗi 4 gid khi cần. 

Trẻ 1-2tuổi ..2.6mL (% gói) 
Trẻ 2- 6 tuổi 2.5 mL ~ 5 m ( đến 1 gói) 
Trẻ 6 ~ 42 tuổi........ 5mL -7,5 mL (1 đến 1% gói) 

Hoặc theo sy hướng dẫn của thầy thuốc, 

CHONG CHI ĐỊNH 
Thuốc ndy chống chỉ định với những bạnh nhân bị suy gan nặng hodc nhạy cảm với a Không nén sử dụng thuốc trong thỏi gian dãi cho những bệnh nhân bị thiểu máu, bạnh t 
THAN TRỌNG 
Nến ddng thận trọng acetaminophon cho những bệnh nhần bị suy chúc năng thận. 

Không dùng quá liểu chỉ định, Khóng nén dùng thuốc vớiliểu tối đa trong hơn 10 ngây trữ khi có lôi n uyôn và thoo dôi của bác s Không nôn dùng thuốc khi đau hơn 10 ngây, hoạc sốt hơn 3 ngây trữ khi T n e s vớng đẫn. Nếu đau hay sốt kóo a1 hoặc xấu hơn, c các triệu ching mới hoặc có sung, b nên đến bác sĩ để khám vl các triệu chứng ndy có thể là dấu hiu của tinh trạng nghiệm trong, ‘Acotaminophen (paracetama) có liên quan với nguy cơ gây phần ủng da nghiệm trọng hiểm gập, Đác 3ĩ cần cảnh báo bệnh nhân vồ các dấu hiệu của phẫn Ứng trên da nghiệm trọng như hội ching Stavens-Johnson (SUS), hi chủng hoại ử da nhiễm độc (TEN) hay hội ching Lyal, và hội chứng ngoạ! ban mụn mi (040 thần cấp tính (AGEP). Khi phát hiện những dấu higu phát ban trén da đấu tiền hoặc bất ky dấu hiệu phan ung quá mẫn ndo khác, bộnh nhân cần phải ngung sử dụng thuốc Không nên sử dụng chung các thuốc khác có chứa acetaminophen (paracetamoJ. L1 xe và vận hành máy móc: acolaminophen không ảnh hudag đốn khả năng l xe và vận hành máy móc, 
PHỤ NỮ MANG THAI VA CHO CON B0 
Có thổ sử dung ở phụ nữ mang thai khi that cần. Nghiền cứu ở phụ nữ cho con bủ dùng acelaminophon không thấy tác dụng không mong muốn ở trổ nhỏ b me. 
Hỏi ÿ kiến bác sĩ trước khi dùng. 

TÁC DỤNG PHỤ 
Hiềm gồ tác dụng phy khi sử dung acotaminophon ở liểu điều . Nổi mẩn ngoài da và rối loạn tiều héa nhe được ghi nhắn. Acotaminophen hiếm khi làm trầm trong thêm co thắt phố quản & những bệnh nhần nhay cảm với acelyisalicyic acid và các thuốc kháng viêm không steroid khác. Xinthông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gập phải khi dùng thuốc, 
QUA LIEU VA CÁCH XỬ TRI 
Ngộ độc acetaminophon có thé do dùng 1 liểu độc duy nhất, hoặc do uống lạp lạiliu lớn (vi dụ 7,5-10 g mỗi ngây, trong 1:2 ngày), hoặc do uống thuốc dài ngày. Hoạitử gan phụ thuộc liu l tác dụng độc cấp. tinh nghiêm trọng nhất do quá liểu và có thể gây tử vong. Buồn nôn, nón, đau bụng thưởng xây ra trong vòng 2:3 giờ và các triệu chứng tổn thương gan rõ rột trong vông 2-4 ngdy sau khi uống liu độc của thuốc. 
Điều trị gồm có súc rủa da dây, acelyicystoin là thuốc giải độc hiệu quả nhất nếu được bắt đầu trong. vòng 10-12 giỡ sau khi uống quá liều; tuy nhiên acetylcystein vẫn có tác dụng nếu được điểu trị trong vòng 24 giỏ 

TƯƠNG TÁC THUỐC. > Acetaminophen không gây các tương tác thuốc nghiêm trọng trồn ngudi với 

TRÌNH BÀY. 
Hộp 100 gói hỗn dich 5 mL, 

BẢO QUAN 
Bảo quản nơi khó ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng, 

HẠN DUNG 
24 tháng kể 10 ngây sản xuất 

ĐẾXATÁwTAYTRÈEM.- Á 
n‘ec KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DUNG TRƯỚC KHI DUNGR 
NEU CAN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC ST 

SinnátplG0N0 Ty uteo wremarows s TUQ CỤC TRƯỜNG. WHO-GMP, GLP, GSP 
6 16 VSIP 1, Đường 367, Khu Công Nghiệp Vidt NamSingaporet, › .TRƯỞI PHÒNG 

ing Hod Phu, Thanh Phố Thủ Dầu Một, Tiah Bình Dương, Viét 
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